
PHỤ LỤC 01
NHU CẦU MUA SẮM MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ

(Kèm theo Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 17/ 10 /2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày)

Đvt: triệu đồng

TT Tên cơ quan thực hiện Mục tiêu, sự cần thiết Tiêu chuẩn, định
mức Danh mục thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tổng cộng 3.204,19
1 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỏ Cày 179,45

Đảm  bảo  hoạt  động  hoạt  động  của
trung tâm và đánh giá sự hài lòng của
người dân

Máy tính bàn Bộ 6 10 60

Đảm  bảo  hoạt  động  hoạt  động  của
trung tâm và đánh giá sự hài lòng của
người dân

Máy in Cái 5 5,7 28,5

Đảm  bảo  hoạt  động  hoạt  động  của
trung tâm và đánh giá sự hài lòng của
người dân

Máy scan Cái 5 8,45 42,25

Đảm  bảo  hoạt  động  hoạt  động  của
trung tâm và đánh giá sự hài lòng của
người dân

Máy quét mã QR loại 2D Cái 6 1,55 9,3

Đảm  bảo  hoạt  động  hoạt  động  của
trung tâm và đánh giá sự hài lòng của
người dân

Thiết bị đánh giá sự hài lòng của
người dân

Cái 8 2,7 21,6

Đảm  bảo  hoạt  động  hoạt  động  của
trung tâm và đánh giá sự hài lòng của
người dân

Máy điều hòa 2HP Cái 1 17,8 17,8

2 UBND xã Mỏ Cày 233,45
Đảm  bảo  trang  thiết  bị  cho  cán  bộ
công chức

Máy điều hòa 2HP Cái 4 17,8 71,2

Đảm  bảo  trang  thiết  bị  cho  cán  bộ
công chức

Máy photocopy Cái 1 70 70

Đảm  bảo  trang  thiết  bị  cho  cán  bộ
công chức

Máy scan Cái 5 8,45 42,25

Đảm  bảo  trang  thiết  bị  cho  cán  bộ
công chức

Máy tính để bàn Bộ 5 10 50

3 Đảng ủy xã Mỏ Cày 105,6
Đảm  bảo  trang  thiết  bị  cho  cán  bộ
công chức

Máy điều hòa 2HP Cái 2 17,8 35,6

Đảm  bảo  trang  thiết  bị  cho  cán  bộ
công chức

Máy photocopy Cái 1 70 70

4 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Mỏ Cày 113,19
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Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Máy ảnh SONY AlphaA7C; Cảm
biến full frame CMOS BSI Exmor
R 24.2MP
- Chip xử lý hình ảnh BIONZ X
-  Quay  phim  4K30p  UHD  với
HLG & S-Log3
- Chụp liên tiếp 10 fps
-  Hệ thống Hybrid AF 693 điểm,
hỗ  trợ  Real-time  Eye  AF  và
Tracking AF
- ISO 100-51200 (Mở rộng ISO 50-
204800)
- Ổn định hình ảnh 5 trục 5 bước
-  Khung  ngắm OLED 0.39"  2.36
triệu điểm ảnh
- Màn hình cảm ứng LCD 3.0" lật
đa góc
- Tích hợp Wi-Fi, Bluetooth

Cái 1 35 35

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Ống kính Tamron 28-75 F2.8 G2
chính hãng

Cái 1 23 23

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Thiết  bị  thu  âm  không  dây  DJI
Mic 2

Cái 1 8,5 9

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

HDD Box 5TB Seagate Expansion
Portable  2.5  USB  3.0
STKM5000400

Cái 1 6,5 7

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Đèn flash Godox V860 Cái 1 4,8 5

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Loa kéo Dalton 15 Cái 1 15 15

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Thẻ nhớ SD 256G Cái 1 1,9 2

Phục  vụ  đưa  tin,  tập  huấn  và  các
nhiệm vụ khác do UBND xã giao

Máy  tính  Laptop  Dell  Latitude
3450  i5  1335U/16GB/
512GB/14"FHD/Win11

Cái 1 18,49 18

5 Trường Tiểu học Đức Chánh 10
Phục vụ công tác dạy và học Máy vi tính Bộ 1 10 10

6 Trường Tiểu học Văn Bân 298,5
Phục vụ công tác dạy và học Máy vi tính Bộ 27 10 270
Phục vụ công tác dạy và học Máy in Cái 5 5,7 28,5

7 Trường Mầm non Đức Chánh 423
Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

Bộ bàn ghế máy tính cho trẻ Bộ 6 1 3

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 2

Bộ bàn ghế máy tính cho học sinh Bộ 20 0,5 10

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 3

Ti vi 65 inch phòng đa năng Cái 2 14 28

TT Tên cơ quan thực hiện Mục tiêu, sự cần thiết Tiêu chuẩn, định
mức Danh mục thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
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Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 4

Loa kéo Cái 1 12 12

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 5

Bàn ghế học sinh phòng đa năng Bộ 20 0,5 10

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 6

Kệ để sách Cái 8 1,5 12

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 7

Bàn ghế học sinh phòng thư viện Bộ 20 0,5 10

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 8

Bộ  đồ  chơi  ngoài  trời  liên  hoàn
cho 02 cơ sở

Bộ 2 75 150

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 9

Nồi  hấp  cơm  20kg  phục  vụ  nhà
bếp

Cái 1 25 25

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 10

Tủ lạnh 170 lít Cái 1 8 8

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 11

Tủ sấy chén Cái 3 13 39

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 12

Ti vi cho các lớp Cái 5 12 60

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 13

Tủ đồ dùng cá nhân 30 ô cho trẻ Cái 8 7 56

8 Trường Mầm non Đức Thạnh 418

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn 3 đạt mức
độ 2 kiểm định chất lượng và trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Thiết  bị  dạy  học  tối  thiểu  24-36
tháng tuổi

Bộ 2 100 200
TT 02/2010/TT-BGDĐT,

ngày 12/02/2010

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn 3 đạt mức
độ 2 kiểm định chất lượng và trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Thiết bị dạy học tối thiểu 3-4 tuổi Bộ 2 100 200
TT 02/2010/TT-BGDĐT,

ngày 12/02/2010

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn 3 đạt mức
độ 2 kiểm định chất lượng và trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Camera Cái 2 5 10
TT 13/2020/TT-BGDĐT,

ngày 26/5/2020

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn 3 đạt mức
độ 2 kiểm định chất lượng và trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Máy scan Cái 1 8 8
TT 13/2020/TT-BGDĐT,

ngày 26/5/2020

9 Trường THCS Nguyễn Trãi 490

Phục vụ công tác dạy và học Ti vi 65 inch Cái 5 24 120
TT 38/2021/TT-BGDĐT,

ngày 30/12/2021

Phục vụ công tác dạy và học Máy vi tính Bộ 20 10 200
TT 52/2020/TT-BGDĐT,

ngày 31/12/2020

TT Tên cơ quan thực hiện Mục tiêu, sự cần thiết Tiêu chuẩn, định
mức Danh mục thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
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Phục vụ công tác dạy và học Dàn âm thanh hội trường Dàn 1 50 50
TT 38/2021/TT-BGDĐT,

ngày 30/12/2021
Phục vụ công tác dạy và học Bàn ghế học sinh Bộ 60 2 120

10 Trường THCS Đức Chánh 360

Phục vụ công tác dạy và học Tivi 65inch Cái 10 24 240
TT 38/2021/TT-BGDĐT,

ngày 30/12/2021

Phục vụ công tác dạy và học Bảng chống lóa Cái 10 4 40
TT 38/2021/TT-BGDĐT,

ngày 30/12/2021

Phục vụ công tác dạy và học Hệ thống âm thanh Bộ 1 50 50
TT 38/2021/TT-BGDĐT,

ngày 30/12/2021

Phục vụ công tác dạy và học Camera giám sát Cái 6 5 30
QĐ 50/2017/QĐ-TTg,

ngày 31/12/2017
11 Trường Mầm non Đức Minh 573

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

01 bộ/lớp * 3 lớp Máy vi tính Bộ 3 10 30
TT 52/2020/TT-BGDĐT,

ngày 31/12/2020

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

01 bộ/lớp * 3 lớp Thiết bị thể dục Bộ 3 15 45
TT 32/2012/TT-BGDĐT,

ngày 14/9/2012

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

01  bộ/điểm
trường  *  2  điểm
trường

Đồ  chơi  ngoài  trời  5  món  liên
hoàn

Bộ 2 75 150
TT 32/2012/TT-BGDĐT,

ngày 14/9/2012

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

01  bộ/điểm
trường  *  2  điểm
trường

Thiết bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu
dưới 5 tuổi

Bộ 2 100 200
TT 32/2012/TT-BGDĐT,

ngày 14/9/2012

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

02 điểm trường
Nồi  hấp  cơm  20kg  phục  vụ  nhà
bếp

Cái 2 25 50
TT 52/2020/TT-BGDĐT,

ngày 31/12/2020

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

02 điểm trường Tủ sấy chén Tủ 2 13 26
TT 52/2020/TT-BGDĐT,

ngày 31/12/2020

Rất cần thiết để phục vụ lớp học và
đủ điều kiện để giữ chuẩn Quốc gia
mức độ 1

03 lớp Tivi 65inch Cái 3 24 72
TT 32/2012/TT-BGDĐT,

ngày 14/9/2012

TT Tên cơ quan thực hiện Mục tiêu, sự cần thiết Tiêu chuẩn, định
mức Danh mục thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
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PHỤ LỤC 02
NHU CẦU CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LỚP HỌC

(Kèm theo Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 17/ 10 /2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày)
Đvt: Triệu đồng

TT Nội dung Mục tiêu Sự cần thiết,
lý do thực hiện

Tiêu chuẩn,
định mức Khối lượng công việc dự kiến

Dự kiến kinh phí

Nguồn
ngân sách

Nguồn
khác

Tổng cộng 18.841

1 Trường Mầm non Đức Chánh
Đảm bảo cơ sở vật chất dạy
học, để đạt tiêu chuẩn cơ sở
vật chất.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại  trường  đạt  chuẩn  quốc  gia
2025

Sửa chữa cải tạo 02 phòng học, nhà bếp, khu vệ sinh, nhà
để xe (cơ sở 3) và thang thoát hiểm, nhà để xe (cơ sở 1) 2.695

2 Trường Mầm non Đức Thạnh
Đảm bảo cơ sở vật chất dạy
học, để đạt tiêu chuẩn cơ sở
vật chất.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại trường đạt chuẩn quốc gia.

Xây mới tường rào, cổng ngõ; Cải tạo nâng cấp dãy trần
02 phòng học và nhà vệ sinh bị hỏng. 1.300

3 Trường Mầm non Đức Minh
Đảm bảo cơ sở vật chất dạy
học, để đạt tiêu chuẩn cơ sở
vật chất.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại  trường  đạt  chuẩn  quốc  gia
năm 2026

Cải tạo sân trường của dãy 03 phòng chức năng, xây mới
nhà vệ sinh (cơ sở 1); Lót gạch 03 phòng học, thay mái
nhà vệ sinh 03 phòng, sửa chữa nhà vệ sinh 02 lớp học,
sửa chữa 02 kho lớp và xây mới nhà vệ sinh giáo viên (cơ
sở 2).

2.300

4 Trường Tiểu học Đức Thạnh
Đảm bảo cơ sở vật chất dạy
học, để đạt tiêu chuẩn cơ sở
vật chất.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại trường đạt chuẩn quốc gia.

Sửa chữa tường rào, thay mới hệ thống cửa, sơn tường dãy
phòng chức năng, hệ thống mái (cơ sở 1 và 2) 3.090

5 Trường Tiểu học Đức Minh Đảm  bảo  cơ  sở  vật  chất
phục vụ dạy học.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại trường đạt chuẩn quốc gia.

Sửa chữa, nâng cấp tường rào, cổng ngõ và cửa các phòng
học 1.650

6 Trường TH Đức Chánh Đảm  bảo  cơ  sở  vật  chất
phục vụ dạy học.

Thiếu  phòng  học  cho  học  sinh
học. Xây mới dãy 6 phòng học 3.700

7 Trường THCS Minh Thạnh Đảm  bảo  cơ  sở  vật  chất
phục vụ dạy học.

Đảm bảo an toàn cho học sinh,
tài sản nhà trường.

Sửa chữa, cải tạo 18 phòng học 2 tầng, tường rào, cổng
ngõ và san nền 995

8 Trường THCS Đức Chánh Đảm  bảo  cơ  sở  vật  chất
phục vụ dạy học.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại trường đạt chuẩn quốc gia.

Sửa chữa, cải tạo 16 phòng học, hệ thống thoát nước sân
trường, lối đi phòng hiệu bộ 1.981

9 Trường THCS Nguyễn Trãi Đảm  bảo  cơ  sở  vật  chất
phục vụ dạy học.

Để đảm bảo kiểm tra công nhận
lại trường đạt chuẩn quốc gia. Sửa chữa, nâng cấp sân trường và hệ thống thoát nước 1.130
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